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Sinh học 6 từ ngày 7/4/2020 – 19/4/2020 
 

 

                                  TỔNG KẾT GIỚI THỰC VẬT 



Tài liệu tham khảo: SGK Sinh học 6 – Bài: 41, 42, 36 

KHÁM PHÁ TRI THỨC 
 

 

I. TỔNG KẾT VỀ THỰC VẬT CÓ HOA: 
 

1. Đặc điểm chung của thực vật hạt kín: 
 

Quan sát cây xanh có hoa (thực vật hạt kín) quanh nhà hoặc trong tự nhiên, ghi nhớ   

            các đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản của chúng dựa theo thông  

            tin trang 135/SGK Sinh học 6 (Lưu ý không thực hiện lệnh ▼Lấy một quả….) 

Từ những gì quan sát được, tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống: 

Hạt kín là nhóm thực vật có hoa. Chúng có một số đặc điểm chung: 

- Cơ quan sinh dưỡng phát triển da dạng (rễ cọc, rễ chùm, thân gỗ, thân cỏ, lá đơn, lá kép…), 

trong thân có mạch dẫn  (1) ……………………………………………………………………. 

- Cơ quan sinh sản có (2) …………………………, (3) ………………………… nằm trong quả 

là một ưu thế của các cây Hạt kín, vì nó được (4) ……………………………… tốt hơn. 

- Hoa và quả có nhiều dạng khác nhau. 

- Môi trường sống (5) …………………………….. 

→ Đây là nhóm thực vật tiến hóa hơn cả. 
 

2. Cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm: 
 
 

Đọc thông tin, quan sát Hình 42.1 trang 137/SGK Sinh học 6, dựa vào kiến thức đã học, 

tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống  

- Cây Hai lá mầm: Phôi hạt của hạt có (6) ……………………………………………………….. 

- Cây Một lá mầm: Phôi hạt của hạt có (7) ………………………………………………………. 
 

II. TỔNG KẾT GIỚI THỰC VẬT: 
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Ngành Rêu 
 
 

Thực vật 

không có hoa 
 

 

 

Ngành Quyết 
 

 

 

Giới thực vật 
 

 

 

Ngành Hạt trần 
 

 

 

Lớp 

Một lá mầm  

 

Ngành Hạt kín 
 

Thực vật 

có hoa 

 

Lớp 

Hai lá mầm 

Tiết  

57, 58, 59 

 





Đọc thông tin, quan sát Hình 36.1 trang 116, 117/SGK Sinh học 6, dựa vào kiến thức đã 

học, tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống  

- Cây là một thể thống nhất vì: 
 Có sự phù hợp giữa (8) …………………….. và (9) …………………… trong mỗi cơ quan. 

 Có sự thống nhất giữa (10) ………………………… của các cơ quan. 

 Tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng đến (11) ……………………………………….. và 

……………………………………………………. 



 

VẬN DỤNG KIẾN THỨC 
 

1. Cây có hoa ( thực vật hạt kín) gồm những loại cơ quan nào? Chúng có chức năng gì? 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

2. Đặc điểm phân biệt cây Hạt trần và cây Hạt kín? 

- Cây Hạt trần: ………………………………………………………………………………… 

- Cây Hạt kín: …………………………………………………………………………………  

3. Đặc điểm cấu tạo là ưu thế nổi bật của cây Hạt kín so với cây Hạt trần? 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….  

4. Đặc điểm quan trọng phân biệt cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm? 

- Cây Một lá mầm: ……………………………………………………………………………….. 

- Cây Hai lá mầm: ……………………………………………………………………………….. 

5. Kể tên những ngành thực vật đã học? Ngành thực vật nào tiến hóa nhất? 

Những ngành thực vật đã học: 
………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Ngành thực vật nào tiến hóa nhất là: ………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIỚI THỰC VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT 
 

 

                          VAI TRÒ CỦA GIỚI THỰC VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT 

 

Tài liệu tham khảo: SGK Sinh học 6 – Bài: 46, 47, 48  

KHÁM PHÁ TRI THỨC 
 

 

I. THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU 
 

1. Thực vật góp phần điều hòa khí hậu: 
 

 

Đọc thông tin trang 146/SGK Sinh học 6, hoàn thành lệnhtrang 147/SGK Sinh học 6, 

tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống: 

- Nhờ tác dụng (1) …………… ………..ánh sáng và tốc độ gió, thực vật có vai trò quan trọng 

trong việc (2) …………………………………….., tăng lượng mưa trong khu vực. 
 

2. Thực vật làm giảm ô nhiễm môi trường: 
 - Lá cây có tác dụng ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

II. THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 
 

       Thực vật góp phần hạn chế ngập lụt, hạn hán: 

Đọc thông tin, quan sát Hình 47.3 trang 150, 151/SGK Sinh học 6, tìm từ thích hợp điền 

vào chỗ trống  

- Thực vật có vai trò ………………………. trong việc góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm, hạn 

chế hạn hán, lũ lụt. 
 

III. THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG ĐỘNG VẬT VÀ CON NGƯỜI 
 

1. Vai trò của thực vật đối với động vật: 

Đọc thông tin, quan sát Hình 48., 48.2 trang 152, 153/SGK Sinh học 6, nêu rõ vai trò 

của thực vật đối với động vật: 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

2. Vai trò của thực vật đối với đời sống con người: 

Đọc thông tin trang 154, 155/SGK Sinh học 6 cùng với kiến thức thực tế, nêu rõ vai trò 

có ích của thực vật đối với đời sống con người? 

a. Có ích: 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

CHỦ ĐỀ 4 

Tiết  

60, 61, 62, 63 

 



 

Đọc thông tin trang 155, 156/SGK Sinh học 6 cùng với kiến thức thực tế, nêu rõ vai trò 

có hại của thực vật đối với đời sống con người? 

b. Có hại: 

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

VẬN DỤNG KIẾN THỨC 

1. Thực vật có vai trò như thế nào đối với việc điều hòa khí hậu? 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

2. Con người sử dụng thực vật để phục vụ đời sống hằng ngày của mình như thế nào? 

Cho vài ví dụ cụ thể? 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

3.  Kể tên một số cây hạt kín có giá trị kinh tế có ở địa phương em?  
 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

4. Tại sao cần tích cực trồng cây gây rừng? 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

5. Hút tuốc lá và thuốc phiện có hại như thế nào? 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

- 6. Theo em thông điệp trong hình bên là đúng hay 

sai? Giải thích? Trong tình trạng tài nguyên rừng 

hiện nay bị khai thác cạn kiệt, em hãy đề xuất ít 

nhất 3 biện pháp bảo vệ nguồn tài nguyên này? 
- - Thông điệp trong hình bên là…………………….... 

- - Giải thích? 

- ..…………………………………………………….. 

- ………………………………………………………. 

- ……………………………………………………… 

- ………………………………………………………. 

- - 3 biện pháp bảo vệ rừng: 

- ..…………………………………………………….. 

- ………………………………………………………. 

- ……………………………………………………… 

 

 
                     

 


